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NGHỊ QUYẾT
Về nội dung phiên họp thường kỳ cuối năm 1996 của Chính phủ

Trong 3 ngày, từ 9 - 11/1/1997, Chính phủ họp phiên thường kỳ cuối năm 1996 để bàn về các vấn đề:

1. Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 1996 và Chương trình công tác của Chính phủ năm 1997;

2. Một số vấn đề chủ yếu về tình hình thực hiện kế hoạch tháng 12 và cả năm 1996; các biện pháp điều hành kế hoạch quí I/1997;

3. Chính sách mặt hàng và cơ chế điều hành xuất, nhập khẩu năm 1997;

4. Cho ý kiến về các Dự án luật và pháp lệnh: Bộ Luật Hình sự (sửa đổi), Pháp lệnh Chống tham nhũng, Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích và huy động các nguồn lực để xây dựng đất nước;

5. Một số công tác khác của Chính phủ.

Trên cơ sở xem xét báo cáo của các chủ đề án và ý kiến thảo luận tại phiên họp, Chính phủ

QUYẾT ĐỊNH
I. thông qua "báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của chính phủ năm 1996 và chương trình công tác của chính phủ năm 1997".

giao văn phòng chính phủ, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của chính phủ tại phiên họp này và ý kiến của lãnh đạo các địa phương trong hội nghị triển khai kế hoạch năm 1997 tại thành phố hồ chí minh, ngày 13 - 15/1/1997, hoàn chỉnh báo cáo gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ubnd tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong tháng 1/1997.

II. đồng thời với việc triển khai thực hiện toàn diện chương trình công tác năm 1997, chính phủ tập trung chỉ đạo nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trên các mặt công tác trọng tâm sau đây:

1. chỉ đạo phát triển sản xuất, phòng chống và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai; phấn đấu đạt và vượt mức tăng trưởng kinh tế mà quốc hội đã quyết định; hoàn thành tốt nhiêm vụ thu ngân sách nhà nước để đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi theo kế hoạch và tăng dự trữ; bảo đảm an toàn lương thực; ổn định đời sống nhân dân, nhất là các vùng bị thiên tai.

2. hoàn chính quy hoạch tổng thể các ngành, các vùng và các địa phương. đẩy mạnh việc lập và thực hiện các quy hoạch, dự án chi tiết.

3. tăng cường và đa dạng hoá các hình thức huy động các nguồn lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. trước hết là huy động sức dân xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (nhất là giao thông thuỷ lợi...).

4. tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả, tích cực và chủ động chuẩn bị các điều kiện tham gia quá trình hội nhập quốc tế: đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, đổi mới cơ chế quản lý và thực hiện giải ngân nhanh vốn oda, chủ động chuẩn bị các điều kiện và cải tiến thủ tục để thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, tăng vốn góp của ta trong các liên doanh.

5. nâng cao chất lượng tín dụng. chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm chỉnh luật ngân sách nhà nước, thay đổi cơ bản công tác quản lý ngân sách và quản lý tài sản, tài nguyên quốc gia nhằm đấu tranh chống tham nhũng, chống lãng phí.

6. tổng kết hoạt động của chính phủ trong nhiệm kỳ quốc hội khoá ix. trên cơ sở đó xây dựng tổ chức bộ máy của chính phủ trong nhiệm kỳ mới theo hướng tinh gọn và có hiệu lực, tăng cường trách nhiệm cá nhân, phân công rõ ràng và có cơ chế phối hợp nhịp nhàng.

7. cải tiến lề lối làm việc của chính phủ, trên cơ sở thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc đã ban hành. trước mắt, tập trung chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, tổ chức hội họp xử lý công việc, thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước và thông tin cho nhân dân về các quyết định của chính phủ, của chính quyền địa phương.

8. đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung vào các thủ tục xét duyệt đầu tư, cấp đất, cấp phép xây dựng, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, xuất nhập khẩu, hộ tịch, hộ khẩu, thi hành án, cải cách hành chính trong từng cơ quan hành chính nhà nước..., tổng kết và nhân rộng mô hình "một cửa, một dấu".

9. tiếp tục cuộc đấu tranh lập lại trật tự trên lĩnh vực văn hoá, xã hội; tập trung vào chống buôn lậu và sử dụng trái phép chất ma tuý, có các biện pháp hữu hiệu khắc phục tình trạng xâm hại trẻ em.

10. tăng cường chỉ đạo lĩnh vực an ninh, quốc phòng; kết hợp phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng và bảo đảm an ninh; sắp xếp lại các tổ chức làm kinh tế của lực lượng vũ trang; thông qua và triển khai thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

III. thông qua báo cáo "một số vấn đề chủ yếu
về tình hình thực hiện kế hoạch tháng 12 và cả năm 1996, biện pháp điều hành kế hoạch quí i/1997".

giao bộ kế hoạch và đầu tư cùng tổng cục thống kê chuẩn xác lại số liệu và tình hình thực hiện kế hoạch năm 1996 để trình quốc hội khoá ix, kỳ họp thứ 11 tới.

chính phủ quyết định một số chủ trương, biện pháp điều hành quí i/1997, nhằm khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển, kiềm chế lạm phát, ổn định đời sống nhân dân ngay từ đầu năm, nhất là trong dịp tết nguyên đán đinh sửu:

1/ về triển khai kế hoạch và dự toán ngân sách năm 1997:

các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và ubnd tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách được giao (quyết định số 985/ttg ngày 30/12/1996 của thủ tướng chính phủ) phân bổ chi tiết cho cấp dưới và cơ sở để tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu năm.

2/ về sản xuất nông nghiệp:

bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, bộ thuỷ sản phối hợp với các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai. bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các ngành và địa phương chỉ đạo điều hành bảo đảm đủ giống, phân bón, thuốc trừ sâu và hướng dẫn nông dân gieo trồng đúng thời vụ và phát triển chăn nuôi; chú trọng đến việc phổ biến và quản lý các giống cây, con có năng suất cao, phẩm cấp tốt, chống được dịch bệnh.

thường xuyên kiểm tra bảo đảm thực hiện nghiêm các qui định của nhà nước về bảo vệ, khai thác rừng và xuất khẩu gỗ. có kế hoạch phòng, chống cháy rừng. bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu xây dựng đề án toàn diện về việc đóng cửa rừng tự nhiên trình thủ tướng chính phủ quyết định vào đầu quý ii/1997.

có chính sách hỗ trợ người trồng rừng, người trồng các cây công nghiệp dài ngày phục vụ xuất khẩu và ngư dân đánh bắt cá xa bờ.

3/ về sản xuất công nghiệp:

phải khắc phục được tình trạng mất cân đối, phối hợp không ăn khớp giữa sản xuất với lưu thông và xuất nhập khẩu các mặt hàng: đường ăn, xi măng, thép, xăng dầu, giấy, phân bón.

cụ thể hoá chính sách của nhà nước nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đầu tư phát triển sản xuất; có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy công nghiệp phát triển với nhịp độ cao hơn, đặc biệt là các tỉnh, thành phố lớn, chủ lực về sản xuất công nghiệp.

bộ tài chính cùng các bộ xem xét các qui định về thuế đối với phôi thép và sợi lưới đánh cá nhập khẩu, thuế đối với các nhà máy xi măng lò đứng, bia, nước giải khát... để bảo đảm sản xuất phát triển, đáp ứng nhu cầu thị trường.

bộ công nghiệp phối hợp với ubnd tỉnh quảng ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo tổng công ty than việt nam, ubnd các cấp và các đoàn thể thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định của thủ tướng chính phủ về lập lại trật tự trong khai thác và kinh doanh than ở quảng ninh, chặn đứng các vụ vi phạm và báo cáo kết quả xử lý lên thủ tướng vào cuối tháng 1/1997.

4/ về công tác đầu tư xây dựng cơ bản:

bộ kế hoạch & đầu tư, bộ tài chính cùng các cơ quan liên quan tổ chức giao ban định kỳ về tình hình triển khai kế hoạch xây dựng cơ bản, bảo đảm cấp phát vốn kịp thời ngay từ đầu năm; trường hợp thu ngân sách chưa kịp, bộ tài chính tạm thời vay ngân hàng và phải hoàn trả đầy đủ trong năm.

cho phép gia hạn thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành của các công trình trong kế hoạch 1996 đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách theo qui định của luật ngân sách nhà nước.

thực hiện chủ trương hình thành quĩ quốc gia hỗ trợ giao thông, quĩ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và nông thôn, giao bộ giao thông vận tải phối hợp với bộ tài chính xây dựng đề án thu phí một số đoạn đường và cầu, bảo đảm nguồn thu cho các quĩ và phù hợp với khả năng của xã hội.

triển khai thực hiện kịp thời pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích và huy động các nguồn lực để xây dựng đất nước (sau khi được thông qua) nhất là huy động sức dân để xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục...

5/ về tài chính, tiền tệ, giá cả:

bộ kế hoạch & đầu tư chủ trì cùng bộ tài chính, ngân hàng nhà nước khẩn trương nghiên cứu, đề xuất cho chính phủ những giải pháp, cơ chế tạo vốn nhằm huy động tối đa và sử dụng tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

bộ tài chính phối hợp với các ngành có liên quan và các địa phương tiến hành kiểm tra, đôn đốc quyết liệt việc thu nộp ngân sách ngay từ những tháng đầu năm, tập trung vào các lĩnh vực, địa phương có nguồn thu lớn, nhất là khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chi tiêu, cải tiến công tác kiểm soát chi ngân sách, bảo đảm quản lý chặt chẽ nhưng không gây phiền hà về thủ tục cấp phát.

ngân hàng nhà nước điều hành và kiểm soát chặt chẽ kế hoạch cung ứng tiền, điều hành lãi suất và tỷ giá linh hoạt, góp phần ổn định giá cả, thúc đẩy sản xuất phát triển; chỉ đạo các ngân hàng thương mại đẩy mạnh huy động vốn đáp ứng cho nhu cầu của sản xuất, nhất là sản xuất vụ đông - xuân; tiếp tục chuyển một phần vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn giúp các doanh nghiệp đổi mới thiết bị, phát triển sản xuất; tích cực chấn chỉnh các hoạt động của hệ thống ngân hàng cả về nghiệp vụ, tổ chức và cán bộ theo sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ sau khi có kết luận của thanh tra nhà nước.

triển khai thực hiện ngay chỉ thị số 08/ttg, ngày 3/1/1997 của thủ tướng chính phủ về chăm lo cho dân vui tết đinh sửu năm 1997. bảo đảm đủ hàng hoá phục vụ tết cho nhân dân, nhất là ở các thành phố lớn và các khu công nghiệp, không để xảy ra đột biến giá; bộ tài chính sớm công bố thời hạn áp dụng chủ trương miễn thuế buôn chuyến đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm đưa vào tiêu thụ trong các khu vực nói trên.

sau hai năm thực hiện có kết quả chỉ thị 406/ttg của thủ tướng chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ, nay chính phủ quyết định cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt tất cả các loại pháo. bộ trưởng bộ nội vụ và chủ tịch ubnd các cấp phối hợp với các ngành có liên quan và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức phổ biến, tuyên truyền liên tục, sâu rộng cho nhân dân hiểu và thực hiện triệt để quyết định này; đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. bộ văn hoá thông tin hướng dẫn các đơn vị văn hoá, nghệ thuật, các cơ quan thông tin đại chúng, trước hết là các đài phát thanh, truyền hình có các chương trình phục vụ nhân dân đón giao thừa phong phú, lành mạnh.

bộ thương mại, ban vật giá chính phủ phải thường xuyên nắm chắc tình hình thị trường và phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất kịp thời với chính phủ các biện pháp xử lý khi giá cả thị trường trong và ngoài nước có biến động lớn.

6/ về các vấn đề xã hội:

triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 2 về khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo. tiếp tục thực hiện xã hội hoá các hoạt động y tế, giáo dục. đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn nghiện hút ma tuý trong các trường học và tệ nạn mại dâm trẻ em.

IV- thông qua nội dung quyết định về chính sách mặt hàng và cơ chế điều hành xuất, nhập khẩu năm 1997. giao văn phòng chính phủ, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của chính phủ, hoàn chỉnh dự thảo quyết định trình thủ tướng ký ban hành. bộ thương mại chủ trì cùng các cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn thực hiện quyết định này ngay trong tháng 1/1997.

V- thông qua 4 dự án luật và pháp lệnh: bộ luật hình sự (sửa đổi), pháp lệnh chống tham nhũng, pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích và huy động các nguồn lực để xây dựng đất nước.

giao các bộ trưởng - chủ dự án tiếp thu ý kiến của chính phủ, khẩn trương chỉnh lý các dự án để trình thủ tướng chính phủ xem xét trước ngày 15/1/1997 và thay mặt chính phủ trình bày trước uỷ ban thường vụ quốc hội; đồng thời chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan liên quan chuẩn bị xong các văn bản hướng dẫn thi hành luật và 3 pháp lệnh nói trên trước ngày 28/2/1997.

VI- chính phủ đã nghe phó thủ tướng nguyễn khánh báo cáo về hội nghị những người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước có sử dụng tiếng pháp và công việc chuẩn bị của chúng ta cho hội nghị lần thứ 7. chính phủ cho rằng việc tổ chức thành công hội nghị này sẽ khẳng định trình độ tổ chức của ta đối với một hội nghị quốc tế lớn, nâng cao thêm uy tín của nước ta trên thế giới, tạo thêm tiền đề tham gia có hiệu quả vào các hoạt động lớn của quốc tế và khu vực. yêu cầu các bộ, các cơ quan của chính phủ đã được phân công thực hiện tốt mọi công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị.

chính phủ đã nghe bộ trưởng y tế đỗ nguyên phương báo cáo về công tác phòng chống hiv/aids phối hợp với bộ y tế các ngành, các cấp xây dựng chiến lược phòng chống aids từ nay đến năm 2000 trình thủ tướng phê duyệt; tổ chức tuyên truyền rộng rãi để toàn dân hiểu được đầy đủ mức độ nguy hiểm của căn bệnh này và tích cực phòng tránh.

VII- nhất trí với đề nghị của văn phòng chính phủ về cải tiến lề lối làm việc của chính phủ nêu trong báo cáo bổ sung của văn phòng chính phủ. yêu cầu các thành viên chính phủ, thủ trưởng các cơ quan thuộc chính phủ thực hiện ngay một số việc sau đây:

1/ thực hiện nghiêm túc qui chế làm việc của chính phủ ban hành kèm theo nghị định 13/cp, ngày 1/12/1992. văn phòng chính phủ soạn thảo chỉ thị của thủ tướng và hướng dẫn thực hiện qui trình xử lý công việc, tổ chức các phiên họp và chế độ thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của chính phủ, của các cơ quan thuộc chính phủ và uỷ ban nhân dân các cấp. hoàn thành việc lập mạng thông tin văn phòng chính phủ với các bộ, cơ quan nganh bộ, cơ quan thuộc chính phủ, bảo đảm sự điều hành kịp thời, an toàn và chính xác.

2/ các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ khẩn trương đóng góp, bổ sung, hoàn chỉnh bản phụ lục số 2 "dự kiến nội dung các phiên họp thường kỳ của chính phủ năm 1997" và phụ lục số 3 " danh mục các đề án trình chính phủ và thủ tướng chính phủ năm 1997" kèm theo báo cáo của văn phòng chính phủ và gửi lại văn phòng chính phủ trước ngày 31/1/1997 để ban hành chính thức; đồng thời chủ động triển khai sớn việc xây dựng các đề án đã được ghi trong chương trình công tác của chính phủ.

3/ ban tổ chức - cán bộ của chính phủ chủ trì phối hợp với văn phòng chính phủ và các cơ quan liên quan chuẩn bị đề án về việc phân cấp một số công việc cụ thể của thủ tướng cho các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ để trình thủ tướng chính phủ quyết định trong tháng 2/1997. 

nghị quyết này đã được chính phủ thông qua hồi 11 giờ ngày 11 tháng 1 năm 1997.
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